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NĂM 2022 

 

 Thực hiện Kế hoạch tổ chức các Giải thể thao quần chúng tỉnh Khánh Hòa 

năm 2022; Sở Văn hóa và Thể thao tiến hành tổ chức Giải Vô địch Karatedo các 

nhóm tuổi tỉnh Khánh Hòa năm 2022, Giải diễn ra từ ngày 01/4/2022 đến ngày 

04/4/2022 tại Nhà thi đấu 33 Phan Chu Trinh - Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa 

Tham gia Giải lần này có sự góp mặt của hơn 118 vận động viên (70 nam, 

48 nữ) đại diện cho 09 đơn vị, gồm: Thành phố Nha Trang, Thành phố Cam 

Ranh, Thị xã Ninh Hòa, Huyện Vạn Ninh, Huyện Diên Khánh, Huyện Cam Lâm, 

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn và Tỉnh Đoàn cùng tranh tài ở 24 bộ huy chương. 

Giải đấu diễn ra đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch và đảm bảo chất 

lượng chuyên môn với kết quả như sau: 

A. ĐƠN VỊ THAM DỰ 

Số 

TT 
ĐƠN VỊ 

SỐ LƯỢNG 

VĐV TRƯỞNG ĐOÀN VÀNG BẠC  ĐỒNG 
XẾP 

HẠNG 
NAM NỮ 

1 CAM LÂM 12 7 Trần Trung Kiên 3 10 3 3 

2 NHA TRANG 14 7 Trần Tùng Hân 10 1 3 1 

3 NINH HÒA 8 4 Nguyễn Văn Phước  1 3 2 5 

4 CAM RANH 4 1 Phan Văn Thanh 0 1 1 7 

5 DIÊN KHÁNH 12 8 Giang Kinh Thắng 7 6 1 2 

6 KHÁNH VĨNH 6 4 Nguyễn Quốc Chiến 0 1 1 7 

7 VẠN NINH 7 5 Ngô Trúc Sinh 3 1 3 4 

8 KHÁNH SƠN 4 2 Nguyễn Quốc Dũng 0 0 0 8 

9 TỈNH ĐOÀN 3 7 Dương Đình Hòa 0 1 3 6 

  TỔNG VĐV 70 48    24 24   17   

  

118 VĐV 
      B. KẾT QUẢ THI ĐẤU 

1 Kata cá nhân Nữ Tuổi 12-14   

Nhất Đỗ Trang Minh Hòa Nha Trang 

Nhì Phạm Khánh Linh Diên Khánh 

Ba Phạm Nguyễn Trang Xuân Tỉnh Đoàn 



2 Kata cá nhân Nam Tuổi 12-14    

Nhất Trương Anh Kiệt Nha Trang  

Nhì Nguyễn Hoàng Nhất Phong Diên Khánh 

Ba Võ Minh Tuấn Tỉnh Đoàn 

3 Kata đồng đội Nữ Tuổi 12-14   

Nhất 

Nguyễn Phạm Thảo Nguyên 

Nha Trang Đỗ Trang Minh Hòa 

Nguyễn Lê Ngọc Băng 

Nhì 

Hoàng Ngọc Gia Hân 

Tỉnh Đoàn Võ Hồ Bảo Hân 

Bùi Thanh Bối 

4 Kata đồng đội Nam Tuổi 12-14   

Nhất 

Nguyễn Anh Tú  

Nha Trang Nguyễn Thành Đạt 

Đào Nguyễn Quang Thiện 

Nhì 

Nguyễn Trung Tiến  

Cam Lâm  Nguyễn Quốc Trí 

Huỳnh Minh Quân 

Ba 

Nguyễn Gia An 

Tỉnh Đoàn Vajra Nguyễn  

Võ Minh Tuấn 

5 Kata cá nhân Nữ Tuổi 15-30   

Nhất Phạm Ngọc Như Ý Nha Trang  

Nhì Trương Thị Uyên Chi Vạn Ninh 

Ba Mang Thị Phương Thoa Cam Lâm  

6 Kata cá nhân Nam Tuổi 15-30   

Nhất Phạm Duy Anh Nha Trang  

Nhì Lê Xuân Lộc Cam Lâm  

Ba Nguyễn Đức Hòa Vạn Ninh 

7 Kata đồng đội Nữ Tuổi 15-30   

Nhất 

Đoàn Thị Hồng Kim 

Vạn Ninh Nguyễn Thị Tú Quyên 

Trương Thị Uyên Chi 

Nhì 

Phan Yến Nhi   

Lê Thị Lệ Vi 
Ninh Hòa 

Lê Thị Lệ Nhi 

8 Kata đồng đội Nam Tuổi 15-30   

Nhất 
Phạm Duy Anh 

Nha Trang 
Lê Huy Hoàng 



Nguyễn Sinh Đức 

Nhì 

Trịnh Minh Ngọc 

Cam Lâm  Trịnh Minh Hạnh 

Trịnh Minh Phúc 

Ba 

Nguyễn Đức Hòa 

Vạn Ninh Đỗ Thành Đạt 

Phan Đang Phi 

II Nội dung Kumite Tuổi 15-30   

9 Kumite cá nhân Nữ 41-44kg   

Nhất Nguyễn Thị Bích Ngọc Cam Lâm  

Nhì Nguyễn Ngọc Thảo Hiền Diên Khánh 

Ba Nguyễn Lưu Uyển Nhi Ninh Hòa 

10 Kumite cá nhân Nữ 44-47kg   

Nhất Nguyễn Như Ý Diên Khánh 

Nhì Nguyễn Nhật Gia Hân Cam Lâm  

11 Kumite cá nhân Nữ 47-50kg   

Nhất Cao Thị Nhung Cam Lâm  

Nhì Lê Ngọc Như Yến Diên Khánh 

12 Kumite cá nhân Nữ 50-53kg   

Nhất Nguyễn Thị Thúy Nga Diên Khánh 

Nhì Lê Hoàng Nhật Linh Khánh Vĩnh 

Ba Lê Hồ Uyển Nhi Vạn Ninh 

13 Kumite cá nhân Nữ 53-56kg   

Nhất Đặng Thị Gia Hân Diên Khánh 

Nhì Nguyễn Ngọc Thanh Vân Cam Lâm  

14 Kumite cá nhân Nữ trên 56kg   

Nhất Lương Lê Phương Nghi Nha Trang  

Nhì Nguyễn Thị Mỹ Ngân Cam Lâm  

Ba Nguyễn Võ Hoàng Trang Diên Khánh 

15 Kumite cá nhân Nam 50-53kg   

Nhất Phan Đan Ny Vạn Ninh 

Nhì Đinh Thành Trung Diên Khánh 

Ba Ngô Minh Tiến  Khánh Vĩnh 

16 Kumite cá nhân Nam 53-56kg   

Nhất Tạ Quốc Duy An Diên Khánh 

Nhì Nguyễn Huỳnh Bảo Hoàng Cam Ranh 

Ba Phạm Nam Khánh Cam Lâm  

17 Kumite cá nhân Nam 56-59kg   



Nhất Lê Thái Tây Diên Khánh 

Nhì Bạch Thanh Trọng Ninh Hòa 

Ba Lữ Đình Anh Vũ Nha Trang 

18 Kumite cá nhân Nam 59-62kg   

Nhất Lê Xuân Lộc Cam Lâm  

Nhì Nguyễn Hoài Nam Diên Khánh 

Ba Tô Toàn Thắng Nha Trang 

19 Kumite cá nhân Nam 62- 65kg   

Nhất Nguyễn Hữu Thống Vạn Ninh 

Nhì Lê Minh Thuận Cam Lâm  

Ba Trần Huy Hoàng Diên Khánh 

20 Kumite cá nhân Nam 65-68kg   

Nhất Hà Tuấn Duy Nha Trang 

Nhì Cao Là Tiên Cam Lâm  

21 Kumite cá nhân Nam 68-71kg   

Nhất Võ Hoài Nam Nha Trang  

Nhì Nguyễn Viết Tư Cam Lâm  

Ba Nguyễn Hoàng Minh Trí Ninh Hòa 

22 Kumite cá nhân Nam trên 71kg   

Nhất Đặng Hoàng Huy Vũ Ninh Hòa 

Nhì Nguyễn Huỳnh Nam Cam Lâm  

Ba Hoàng Minh Nhật Cam Ranh 

23 Kumite đồng đội Nữ    

Nhất 

Lê Ngọc Như Yến 

Diên Khánh  Nguyễn Thị Thúy Nga 

Trần Thị Lệ Vinh 

Nhì 

Trần Thị Hạ Vy 

Nha Trang Phạm Thị Hồng Quyên 

Lương Lê Phương Nghi 

Ba 

Nguyễn Ngọc Gia Hân 

Cam Lâm  Nguyễn Thị Bích Ngọc 

Cao Thị Nhung 

24 Kumite đồng đội Nam    

Nhất 

Trần Huy Hoàng 

Diên Khánh 

Nguyễn Hoài Nam 

Lê Thái Tây 

Tạ Quốc Duy An 

Đinh Thành Trung 



Nhì 

Võ Thành Đạt 

Ninh Hòa 

Bạch Thanh Trọng 

Nguyễn Thanh Hào 

Đặng Hoàng Huy Vũ 

Võ Thanh Tùng 

Ba 

Lữ Đình Anh Vũ 

Nha Trang 

Tô Toàn Thắng 

Cao Quyết Thành 

Hà Tuấn Duy 

Võ Hoài Nam 

III Giải Toàn đoàn   

  Hạng nhất Nha Trang 

  Hạng nhì Diên Khánh 

  Hạng ba Cam Lâm 

 

Sở Văn hóa và Thể thao thông báo kết quả Giải Vô địch Karatedo các 

nhóm tuổi tỉnh Khánh Hòa năm 2022 đến các đơn vị tham gia để biết ./. 

 

Nơi nhận:  
- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao 

  các huyện, thị xã, t/phố; 

- Trung tâm dịch vụ thi đấu Thể thao; 

- Hội Karatedo tỉnh Khánh Hòa; 

- Lưu: VT, QLTDTT, Viên. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐÔC 

 

 
 

 

 

Nguyễn Tuấn Thanh 
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